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Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước
I - Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại
quý, đá quý 145.842 23.100

II - Tiền gửi tại NHNN 239.842 131.347

III - Tín phiếu kho bạc và các GTCG ngắn hạn
đủ tiêu chuẩn khác
IV - Tiền gửi tại các TCTD trong nước và ở nước
ngoài

1.202.299 208.596

V - Cho vay các TCTD khác 0 200

1 - Cho vay các TCTD khác 200

2 - Dự phòng rủi ro: - -

- Dự phòng chung

- Dự phòng cụ thể
VI - Cho vay các TCKT, cá nhân trong nư ớc 8.166.009 3.343.271

1 - Cho vay các TCKT, cá nhân trong nư ớc 8.206.696 3.356.936

2 - Dự phòng rủi ro: (40.687) (13.665)

- Dự phòng chung (24.118) (4.238)

- Dự phòng cụ thể (16.569) (9.427)

VII - Các khoản đầu tư 583.255 61.946

1 - Đầu tư vào chứng khoán 544.180 33.271

- Đầu tư vào chứng khoán 544.180 33.271

- Dự phòng giảm giá chứng khoán
2 - Góp vốn liên doanh, mua cổ phần 39.075 28.675

VIII - Tài sản 188.000 58.549

1 - TSCĐ 186.583 58.269

- Nguyên giá TSCĐ 196.864 62.641

- Hao mòn TSCĐ (10.281) (4.372)

2 - Tài sản khác 1.417 280

IX - Tài sản có khác 448.226 205.290

1 - Các khoản phải thu 230.842 98.118



2 - Các khoản lãi cộng dồn tự thu 161.252 53.396

3 - Tài sản có khác 56.132 53.776

4 - Các khoản dự phòng rủi ro khác
Tổng cộng tài sản 10.973.473 4.032.299

NGUỒN VỐN
I - Tiền gửi của KBNN và các TCTD khác 5.299.081 1.952.333

1 - Tiền gửi của KBNN
2 - Tiền gửi của các TCTD khác 5.299.081 1.952.333

II - Vay NHNN, TCTD khác 60.721 60.000

1 - Vay NHNN 60.721

2 - Vay TCTD trong nước 60.000

3 - Vay TCTD ở nước ngoài

4 - Nhận vốn cho vay đồng tài trợ
III - Tiền gửi của TCKT, dân cư 3.575.631 1.616.523

IV - Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư mà NH chịu rủi
ro

V - Phát hành giấy tờ có giá 1.000.000

VI - Tài sản nợ khác 187.804 73.023

1 - Các khoản phải trả 24.146 9.031

2 - Các khoản lãi cộng dồn dự trả 163.410 53.484

3 - Tài sản nợ khác 248 10.508

VII - Vốn và các quỹ 850.236 330.420

1 - Vốn của TCTD 687.959 271.788

- Vốn điều lệ 600.000 271.788

- Vốn đầu tư XDCB
- Vốn khác 87.959

2 - Quỹ của TCTD 7.559 11.887

3 - Lãi/Lỗ 154.718 46.745

Tổng cộng nguồn vốn 10.973.473 4.032.299

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối
I - Cam kết bảo lãnh cho khách hàng
II - Các cam kết giao dịch hối đoái
III- Cam kết tài trợ cho khách hàng

195.200
-

304.105

23.265
476

Kết quả kinh doanh
I - Tổng thu nhập
II - Tổng chi phí

791.433
618.746

304.230
257.535



Chênh lệch thu - chi
III- Lợi nhuận trước thuế
IV - Lợi nhuận sau thuế
V - Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ theo quy
định của pháp luật
1. Trích lập các quỹ
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (*)
- Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ
- Quỹ dự phòng tài chính
- Các quỹ khác
2. Sử dụng các quỹ
VI - Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (%) (EPS)
VII- Thu nhập bình quân của CBCNV Ngân hàng
(01 tháng)

172.687
154.232
111.298

38.470
1.694

3.219
33.557

6.440
45,91
11,69

46.695
33.295

43.034
22.655

1.632
18.747
26.300

12,00
6,18

(*): Trước đây, thặng dư vốn được hạch toán vào quỹ dự trữ BS vốn điều lệ, theo
hệ thống tài khoản mới, thặng dư vốn được hạch toán vào tài khoản thặng dư vốn
(TK 603).


